
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02KT17E1

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54232420017 Bùi Đường Phúc An 24/02/2005 02KT17E1

2 54232430008 Chen Chieu An 16/11/1998 02KT17E1

3 54232430003 Ngô Thị Bé 10/09/1993 02KT17E1

4 54222420049 Nguyễn Văn Bình 30/10/2000 02KT17E1

5 54222410224 Phạm Thanh Bình 22/12/2004 02KT17E1

6 54232420016 Nguyễn Hồ Liên Cơ 15/03/2000 02KT17E1

7 54232420003 Lương Thị Hồng Dung 17/08/1993 02KT17E1

8 54232420031 Cao Võ Thùy Dương 06/09/2005 02KT17E1

9 54232420032 Nguyễn Thị Thùy Dương 05/11/2003 02KT17E1

10 54232420027 Bùi Thị Kiều Giang 02/06/2022 02KT17E1

11 54232420023 Nguyễn Trung Hiếu 03/12/1989 02KT17E1

12 54222410048 Lê Thị Khánh Hòa 14/06/1994 02KT17E1

13 54212410001 Nguyễn Thị Thúy Kiều 15/11/1994 02KT17E1

14 54232420028 Trịnh Phương Linh 04/01/1988 02KT17E1

15 54232430006 Nguyễn Thị Mỹ Linh 15/06/1991 02KT17E1

16 54222420018 Lê Hoàng Sao Mai 28/06/1994 02KT17E1

17 54232420019 Trần Huy Nam 27/07/1999 02KT17E1

18 54232420018 Lê Nguyễn Huỳnh Ngân 30/07/2006 02KT17E1

19 54222420034 Trần Thị Minh Ngọc 04/08/1999 02KT17E1

20 54222420039 Lưu Thanh Ngọc 22/08/1993 02KT17E1

21 54232420010 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 01/02/1985 02KT17E1

22 54232420005 Bùi Hoàng Nhi 11/09/1997 02KT17E1

23 54232420021 Phạm Quỳnh Như 28/07/1996 02KT17E1

24 54232420033 Võ Hồng Phúc 12/12/1988 02KT17E1

25 54212410027 Phu Lý Phụng 26/08/1998 02KT17E1

26 54232420029 Nguyễn Thị Kim Phụng 23/09/2000 02KT17E1

27 54222420013 Lê Ái Phương 20/08/2000 02KT17E1

28 54232420015 Nguyễn Thị Tú Phương 28/08/2000 02KT17E1

29 54232420030 Trần Bửu Quyến 03/05/1988 02KT17E1

30 54222420042 Nguyễn Trọng Sang 26/09/2001 02KT17E1



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

31 54232420024 Trịnh Công Sơn 14/12/2002 02KT17E1

32 54212430015 Lê Đức Tú 01/01/1998 02KT17E1

33 54222420036 Ngô Minh Tuấn 15/04/1988 02KT17E1

34 54232430005 Trương Thị Bích Tuyền 28/09/1996 02KT17E1

35 54232430002 Bùi Trang Thảo 28/06/1999 02KT17E1

36 54232430004 Trương Thị Phương Thảo 11/02/1994 02KT17E1

37 54232420013 Nguyễn Huy Thịnh 03/05/1988 02KT17E1

38 54232420022 Nguyễn Thị Thời 22/08/1992 02KT17E1

39 54232420002 Nguyễn Ngọc Thủy 27/07/1975 02KT17E1

40 54232420006 Nguyễn Thị Đỗ Thư 26/06/1986 02KT17E1

41 54232430009 Lê Thị Huyền Trang 23/10/1992 02KT17E1

42 54232420026 Trương Thị Thanh Trăm 15/06/1998 02KT17E1

43 54232420007 Nguyễn Ngọc Trâm 02/09/2000 02KT17E1

44 54232430007 Đỗ Lê Thùy Trâm 19/11/2001 02KT17E1

45 54232420012 Nguyễn Thị Thúy Triều 03/10/1999 02KT17E1

46 54212410010 Đổ Phượng Uyên 08/10/2001 02KT17E1

47 54232420034 Ngô Thị Thanh Viên 05/08/1998 02KT17E1

48 54232420009 Đào Như Ý 30/11/1996 02KT17E1

49 54232430001 Võ Thị Xuân Yến 30/08/1998 02KT17E1
Phòng Đào Tạo


